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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 02/2013/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng  01 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;     

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;  

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;  

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban 
Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,  

Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động ứng phó sự cố 
tràn dầu. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013 và 
thay thế Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.  

 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Hoàng Trung Hải 
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QUY CHẾ 
HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg 
 ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định nội dung hoạt động chuẩn bị, tổ chức ứng phó, khắc 
phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 
đối với sự cố tràn dầu trên lãnh thổ và các vùng biển Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài 
trực tiếp hay gián tiếp gây ra sự cố tràn dầu và thực hiện hoạt động ứng phó sự cố 
tràn dầu trên lãnh thổ và các vùng biển Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với Quy 
chế này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dầu và các sản phẩm của dầu bao gồm: 

a) Dầu thô là dầu từ các mỏ khai thác chưa qua chế biến; 

b) Dầu thành phẩm là các loại dầu đã qua chế biến như xăng, dầu hỏa, dầu máy 
bay, dầu Diesel (DO), dầu mazút (FO), và các loại dầu bôi trơn bảo quản, dầu thủy lực; 

c) Các loại khác là dầu thải, nước thải lẫn dầu từ hoạt động súc rửa, sửa chữa 
tàu của tàu biển, tàu sông, các phương tiện chứa dầu; 

Dầu trong Quy chế này được hiểu là tất cả các loại nói trên.  

2. Sự cố tràn dầu là hiện tượng dầu từ các phương tiện chứa, vận chuyển  khác 
nhau, từ các công trình và các mỏ dầu thoát ra ngoài môi trường tự nhiên do sự cố 
kỹ thuật, thiên tai hoặc do con người gây ra. 

 3. Sự cố tràn dầu đặc biệt nghiêm trọng là sự cố tràn dầu xảy ra với khối 
lượng lớn dầu tràn ra trên diện rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố đe dọa 
nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, môi trường và đời sống, sức khỏe của nhân dân. 

4. Ứng phó sự cố tràn dầu là các hoạt động sử dụng lực lượng, phương tiện, 
thiết bị, vật tư nhằm xử lý kịp thời, loại trừ hoặc hạn chế tối đa nguồn dầu tràn ra 
môi trường. 
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5. Khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu là các hoạt động nhằm làm sạch đất, 
nước, hệ sinh thái khu vực bị nhiễm dầu và các biện pháp hạn chế thiệt hại, phục 
hồi môi sinh, môi trường sau sự cố tràn dầu. 

6. Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu là tất cả các hoạt động từ việc chuẩn bị, 
ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu. 

7. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là dự kiến các nguy cơ, tình huống sự cố 
có khả năng xảy ra tràn dầu cùng các phương án ứng phó trong tình huống dự kiến 
đó, các chương trình huấn luyện, diễn tập để đảm bảo sự sẵn sàng các nguồn lực 
kịp thời ứng phó khi sự cố tràn dầu xảy ra trên thực tế. 

8. Kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu là phương án triển khai các hoạt 
động khẩn cấp để ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả trong trường hợp xảy ra 
sự cố tràn dầu. 

9. Hiện trường ứng phó sự cố tràn dầu là khu vực triển khai các hoạt động 
ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu. 

10. Chỉ huy hiện trường là người được phân công hoặc được chỉ định trực tiếp 
chỉ huy mọi hoạt động ứng phó tại nơi xảy ra sự cố tràn dầu. Quyền hạn và trách 
nhiệm của chỉ huy hiện trường được quy định cụ thể trong Kế hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu của từng cơ sở, địa phương, đơn vị. 

11. Cơ sở là các cơ quan, đơn vị, cá nhân có hoạt động về khai thác, vận 
chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây 
ra sự cố tràn dầu. 

12. Cơ sở ngoài khơi là bất kỳ thiết bị, cấu trúc lắp đặt cố định hay di động 
trên mặt biển ở phía bên ngoài lãnh hải Việt Nam tham gia vào việc thăm dò, khai 
thác hoặc các hoạt động sản xuất, hay xếp dỡ dầu. 

13. Chủ cơ sở là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ về 
pháp lý đối với các hoạt động của cơ sở. 

14. Cơ quan chủ trì ứng phó sự cố tràn dầu là cơ quan tổ chức các hoạt động 
ứng phó sự cố tràn dầu. 

15. Đơn vị ứng phó sự cố tràn dầu (đơn vị ứng phó) là các tổ chức có trang 
thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu và nhân lực được huấn luyện, đào tạo về chuyên 
môn nghiệp vụ để tiến hành hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

16. Dự án là dự án đầu tư xây dựng công trình, cơ sở, cảng có nguy cơ xảy ra 
sự cố tràn dầu.  

17. Dự án ngoài khơi là dự án đầu tư xây dựng triển khai ở phía bên ngoài lãnh 
hải Việt Nam. 
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18. Khu vực ưu tiên bảo vệ là khu vực có độ nhạy cảm cao về môi trường hoặc 
kinh tế xã hội, cần ưu tiên bảo vệ khi xảy ra sự cố tràn dầu như rừng ngập mặn, dải 
san hô, khu bảo tồn sinh thái, khu dự trữ sinh quyển, điểm nguồn nước phục vụ 
sinh hoạt và sản xuất, khu di tích lịch sử đã được xếp hạng, khu du lịch, khu nuôi 
trồng  thủy sản tập trung. 

19. Khu vực hạn chế hoạt động là khu vực được xác lập bởi các tọa độ trên hải 
đồ trên biển hoặc bằng các ranh giới, địa giới cụ thể trên bờ, ven biển để cảnh báo, 
hạn chế sự đi lại trong khu vực để bảo đảm an toàn khi tiến hành cứu hộ, cứu nạn, 
ứng phó sự cố tràn dầu. 

20. Bên gây ra ô nhiễm tràn dầu là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào gây ra tràn dầu 
làm ô nhiễm môi trường.  

21. Đầu mối liên lạc quốc gia về sự cố dầu tràn, hóa chất độc hại trên biển (viết 
tắt là Đầu mối liên lạc quốc gia) là đầu mối thường trực chịu trách nhiệm nhận, 
chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp từ tàu trên vùng biển Việt Nam về các 
sự cố liên quan đến dầu, hóa chất độc hại. 

Điều 4. Nguyên tắc trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu  

1. Tích cực phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, các 
phương án hợp đồng để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu. 

2. Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố tràn dầu kịp thời, ưu tiên bảo đảm 
thông tin cho hoạt động ứng phó, báo cáo kịp thời đến cấp có thẩm quyền khi vượt 
khả năng ứng phó. 

3. Phối hợp, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả chuẩn bị và ứng phó 
sự cố tràn dầu, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn và bảo vệ môi trường. 

4. Chủ động ứng phó gần nguồn dầu tràn để ngăn chặn, hạn chế dầu tràn ra 
môi trường. Giám sát chặt chẽ nguy cơ lan tỏa dầu tràn vào đường bờ để xác định 
thứ tự ưu tiên và tiến hành các biện pháp bảo vệ các khu vực ưu tiên bảo vệ. 

5. Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong ứng phó.  

6. Chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương 
tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó.  

7. Bên gây ra ô nhiễm tràn dầu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 
tràn dầu gây ra theo quy định của pháp luật.  

Điều 5. Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu  

Căn cứ vào mức độ sự cố tràn dầu, việc tổ chức, thực hiện ứng phó được tiến 
hành ở 3 cấp sau đây: 

1. Cấp cơ sở 

a) Sự cố tràn dầu xảy ra ở cơ sở: Chủ cơ sở phải tổ chức, chỉ huy lực lượng, 
phương tiện, thiết bị của mình hoặc lực lượng, phương tiện, thiết bị trong hợp đồng 
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ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời. Chủ cơ sở xảy ra 
sự cố tràn dầu chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường; 

b) Trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá khả năng, nguồn lực tại chỗ không đủ 
tự ứng phó, cơ sở phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) trợ giúp; 

c) Trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng hoặc sự cố tràn dầu xảy ra 
trong khu vực ưu tiên bảo vệ, Thủ trưởng các cơ quan đang giữ trách nhiệm là chỉ 
huy hiện trường phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu 
và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để chỉ đạo, kịp thời ứng phó.  

2. Cấp khu vực 

a) Sự cố tràn dầu xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở hoặc sự cố 
tràn dầu xảy ra không rõ nguyên nhân trôi vào bờ biển của các địa phương thì 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu có trách nhiệm trực tiếp chủ 
trì và chỉ định người chỉ huy hiện trường để tổ chức ứng phó theo kế hoạch của 
địa phương, đồng thời được phép huy động khẩn cấp nguồn lực cần thiết của 
các cơ sở, các Bộ, ngành trên địa bàn, của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu 
khu vực để ứng phó; 

b) Đầu mối chủ trì gióp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức ứng phó sự cố tràn 
dầu là Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh hoặc Ban 
Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh. 

3. Cấp Quốc gia 

a) Trường hợp sự cố tràn dầu đặc biệt nghiêm trọng vượt quá khả năng của địa 
phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu kịp thời báo cáo để Ủy 
ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nạn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan 
liên quan tổ chức ứng phó; 

b) Trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng 
trong nước, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định việc yêu cầu trợ giúp quốc tế. 

Trong quá trình tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu ở các cấp nêu trên, cơ quan 
chủ trì hoặc chỉ huy hiện trường phải chủ động xử lý, báo cáo kịp thời diễn biến sự 
cố, đề xuất các kiến nghị cần thiết đến cấp có thẩm quyền và chịu trách nhiệm với 
quyết định của mình. 

Điều 6. Phân loại mức độ sự cố tràn dầu  

1. Sự cố tràn dầu được phân theo số lượng dầu tràn ở 3 mức từ nhỏ, trung bình 
đến lớn. Cụ thể: 

a) Sự cố tràn dầu nhỏ (mức nhỏ) là sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn dưới 20 tấn; 


